	Phụ lục VII

HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG KINH PHÍ VÀ KINH PHÍ ĐỀ NGHỊ CẤP BỔ SUNG 
CỦA VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT MỘT CẤP NĂM 2012

(Kèm theo Quyết định số: 1867/QĐ-UBND ngày 11/7/2012 của UBND tỉnh)

ĐVT: 1.000 đồng

	STT
	Tên đơn vị
	Kinh phí đã phê duyệt
	Kinh phí đã cấp đến 31/5/2012
	Kinh phí còn lại 
	Kinh phí đề nghị cấp bổ sung

	
	
	Tổng 
kinh phí 
	Trong đó
	Tổng 
kinh phí  
	Trong đó
	Tổng 
kinh phí 
	Trong đó
	Tổng 
kinh phí 
	 

	
	
	
	Thường xuyên
	Sự nghiệp
	
	Thường xuyên
	Sự nghiệp
	
	Thường xuyên
	Sự nghiệp
	
	 Kinh phí
	Sự nghiệp

	I
	Cấp tỉnh
	17.768.000
	726.000
	17.042.000
	5.653.200
	193.200
	5.460.000
	12.114.800
	532.800
	11.582.000
	0
	0
	0

	II
	Cấp huyện
	18.049.207
	1.050.799
	16.998.408
	4.655.251
	396.771
	4.258.480
	13.393.956
	654.028
	12.739.928
	1.320.000
	0
	1.320.000

	1
	Biên Hòa
	6.629.000
	0
	6.629.000
	1.600.000
	0
	1.600.000
	5.029.000
	0
	5.029.000
	0
	0
	0

	2
	Long Khánh
	2.470.705
	0
	2.470.705
	315.000
	0
	315.000
	2.155.705
	0
	2.155.705
	0
	0
	0

	3
	Cẩm Mỹ
	1.501.000
	0
	1.501.000
	482.346
	0
	482.346
	1.018.654
	0
	1.018.654
	0
	0
	0

	4
	Định Quán
	530.000
	0
	530.000
	0
	0
	0
	530.000
	0
	530.000
	0
	0
	0

	5
	Long Thành
	0
	0
	0
	0
	 
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	1.320.000

	6
	Nhơn Trạch
	1.187.842
	392.842
	795.000
	266.024
	101.583
	164.441
	921.818
	291.259
	630.559
	0
	0
	0

	7
	Tân Phú
	1.166.073
	0
	1.166.073
	0
	 
	 
	1.166.073
	0
	1.166.073
	0
	0
	0

	8
	Thống Nhất
	436.407
	256.407
	       180.000 
	153.326
	106.977
	46.349
	283.081
	149.430
	133.651
	0
	0
	0

	9
	Trảng Bom
	1.320.000
	120.000
	1.200.000
	476.479
	77.291
	399.188
	843.521
	42.709
	800.812
	0
	0
	0

	10
	Vĩnh Cửu
	2.088.180
	281.550
	1.806.630
	926.166
	110.920
	815.246
	1.162.014
	170.630
	991.384
	0
	0
	0

	11
	Xuân Lộc
	720.000
	0
	720.000
	435.910
	0
	435.910
	284.090
	0
	284.090
	0
	0
	0

	Tổng
	35.817.207
	1.776.799
	34.040.408
	10.308.451
	589.971
	9.718.480
	25.508.756
	1.186.828
	24.321.928
	1.320.000
	0
	1.320.000

	  

(Nguồn do Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất các cấp cung cấp đến 31/5/2012)./.

 

 


